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NHÓM 13-01

TOÁN Đại số sơ cấp 13-01 48 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 13h00 B3-401 1

TOÁN Hình học xạ ảnh 13-01 49 Viết (Tự luận) Bảy 4/6/2016 13h00 B3-401 1

TOÁN Phương trình hàm 13-01 23 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-104 1

TOÁN Lý thuyết số 13-01 46+1 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-103 1

TOÁN Tôpô đại số 1 13-01 45+2 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B2-304 1

TOÁN Quy hoạch tuyến tính 13-01 46+2 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-201 1

TOÁN Phương pháp dạy học toán 1 13-01 45 Tiểu luận Nộp chấm

TOÁN Tổ chức dạy học theo hướng tích cực 13-01 45 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-03

TOÁN Thống kê toán 13-03 37;36 Viết (Tự luận)Năm 2/6/2016 15h30 B3-503;506 2

TOÁN Mô hình toán 13-03 34;33 Viết (Tự luận) Bảy 4/6/2016 15h30 B3-401;403 2

TOÁN Tối ưu tuyến tính 13-03 36;31+5 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-104;105 2

TIN Nhập môn mã nguồn mở 13-03 24 Báo cáo Bảy 11/6/2016 15h30 B3-404 1

TIN Phân tích và thiết kế giải thuật 13-03 37;36 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-501;503 2

TIN Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 13-03 37;37 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 13-04

TIN Đồ hoạ máy tính 13-04 25 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 13h00 B3-404 1

TIN Hệ phân tán 13-04
42+1

+1+1+1
Báo cáo Bảy 4/6/2016 13h00 B3-303 1

TIN Nhập môn công nghệ phần mềm 13-04 36;35 Báo cáo Ba 7/6/2016 7h00 B3-301;303 2

TIN Thực hành dạy học bộ môn 13-04 47 Báo cáo Bảy 11/6/2016 13h00 B3-101 1

TIN Phương pháp dạy học bộ môn 13-04 48 Báo cáo Ba 14/6/2016 13h00 B3-303 1

TIN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 13-04 47 Báo cáo Bảy 18/6/2016 13h00 B3-203 1

TIN Thiết kế và lập trình web 13-04 34;33 Thực hành Khoa bố trí

TIN An toàn thông tin 13-04
46+11

+1+1+1
Báo cáo Khoa bố trí

TIN Đồ án thuật toán 13-04 51+1+4 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 13-05

TIN Đồ hoạ máy tính 13-05 43 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 15h30 B3-306 1

TIN Hệ phân tán 13-05 61 Báo cáo Ba 7/6/2016 15h30 B3-402 1

TIN Nhập môn công nghệ phần mềm 13-05 35 Báo cáo Bảy 11/6/2016 15h30 B3-405 1

TIN Chuyên đề 5 13-05
24+1+1

+1
Thực hành Khoa bố trí
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TIN Đồ án thuật toán 13-05 55+1+4 Thực hành Khoa bố trí

TIN Khai phá dữ liệu 13-05 50 Thực hành Khoa bố trí

TIN Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 13-05 59+5 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 13-06

VAT LÝ Điện tử học 13-06 37;36 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 13h00 B3-501;503 2

VAT LÝ Phân tích chương trình Vật lý phổ thông 13-06 54 Viết (Tự luận) Bảy 4/6/2016 13h00 B3-403 1

VAT LÝ Thông tin cáp quang 13-06 38 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-206 1

VAT LÝ Vật lý chất rắn 2 13-06 60 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 7h00 B2-301 1

VAT LÝ Giải bài tập vật lí phổ thông 13-06 38 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 7h00 B3-206 1

VAT LÝ Thí nghiệm Vật lý phổ thông 1 13-06 56 Thực hành Khoa bố trí

VAT LÝ Tin học ứng dụng trong vật lí 13-06 54+1+5 Thực hành Khoa bố trí

VAT LÝ Thí nghiệm vật lí phổ thông (trung hoc cơ sở) 13-06 51 Thực hành Khoa bố trí

VAT LÝ Kiểm tra đánh giá giáo dục 13-06 55 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-07

VAT LÝ Cấu trúc phổ nguyên tử 13-07 43 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 9h30 B2-304 1

VAT LÝ Kỹ thuật vi xử lý 13-07 24 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-504 1

VAT LÝ Quang phổ laser 13-07 28 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B1-303 1

VAT LÝ Thông tin cáp quang 13-07 27 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B1-305 1

VAT LÝ Vật lý bán dẫn 13-07 28 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 9h30 B3-204 1

VAT LÝ Vật lý chất rắn 2 13-07 26 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-206 1

VAT LÝ Vật lý thống kê 13-07 28 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-204 1

VAT LÝ Thực tập chuyên đề 1 13-07 30 Thực hành Khoa bố trí

VAT LÝ Thực tập cơ sở 1 13-07 31 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 13-08

HÓA Hóa học môi trường 13-08 59 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-202 1

HÓA Hóa lượng tử 13-08 54 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-201 1

HÓA Phân tích định lượng 13-08 54 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-101 1

HÓA Phương pháp dạy học cụ thể môn Hoá học 13-08 52 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B3-103 1

HÓA Thực tế chuyên môn (tham quan) 13-08 52 Báo cáo Hai 20/6/2016 13h00 B3-103 1

HÓA Bài tập hóa học ở THPT và kiểm tra ĐGGD 13-08 52 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-203 1

HÓA Ứng dụng công nghệ thông tin trong DHHH 13-08 52
Thực hành 

phòng máy
Bảy 25/6/2016 13h00 A5-206(MT) 1

HÓA Thực hành hóa phân tích định lượng 13-08 54 Thực hành Khoa bố trí

HÓA Thực hành phương pháp giảng dạy bộ môn 13-08 52 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 13-09

HÓA Các phương pháp phân tích điện hóa 13-09 42 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-206 1

HÓA Các phương pháp phân tích sắc kí 13-09 42 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-505 1

HÓA Các phương pháp phổ ứng dụng vào Hoá học 13-09 61 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 15h30 B2-304 1

HÓA Kĩ thuật lấy và xử lí mẫu 13-09 42 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-306 1

HÓA Kỹ thuật c.tách hợp chất có hoạt tính SH 13-09 31 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B1-306 1
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HÓA Ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí 13-09 42 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 9h30 B2-302 1

HÓA Thực tế chuyên môn 13-09 41 Báo cáo Ba 21/6/2016 15h30 B3-201 1

HÓA Quan trắc và phân tích môi trường 13-09 41+1 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-301 1

HÓA Thực hành phân tích quang, điện, sắc ký 13-09 42 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 13-10

HÓA Các quá trình cơ bản tổng hợp hoá dược 13-10 54 Viết (Tự luận) Hai 6/6/2016 7h00 B2-301 1

HÓA Thiết bị sản xuất dược phẩm 13-10 54 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-503 1

HÓA Thực tập nhận thức 13-10 54 Báo cáo Bảy 11/6/2016 7h00 B3-402 1

HÓA Các h. chất h.học có h. tính SH và KT c. tách 13-10 54 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 7h00 B3-103 1

HÓA Hoá dược 1 13-10 54 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-201 1

HÓA Hoá dược 2 13-10 54 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B3-101 1

HÓA Tổng hợp tá dược 13-10 53 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 13h00 B3-101 1

HÓA Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm 13-10 35
Thực hành

 phòng máy
Ba 21/6/2016 13h00 A5-207(MT) 1

SINH Giải phẫu sinh lý người 13-10 52 Trắc nghiệm Bảy 25/6/2016 13h00 B2-303 1

NHÓM 13-11

HÓA Thực tế chuyên môn 13-11 37;36 Báo cáo Hai 6/6/2016 9h30 B3-301;303 2

HÓA Độc học môi trường 13-11 37;36 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-204;205 2

HÓA Phân tích môi trường 13-11 37;37+1 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B1-305;306 2

HÓA Quản lý dự án môi trường 13-11 23+1 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 9h30 B3-504 1

SINH Công nghệ môi trường 13-11 42;41+1 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-401;403 2

SINH Đánh giá tác động môi trường 13-11 42;41+1 Vấn đáp Bảy 18/6/2016 13h00 B3-204;205 2

SINH Giáo dục và truyền thông bảo vệ môi trường 13-11 35;35 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 9h30 B3-201;203 2

SINH Quản lý môi trường 13-11 45;44 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-103;101 2

SINH Quản lý tổng hợp vùng bờ 13-11 33;33 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-104;105 2

HÓA Thực hành phân tích môi trường 13-11 37;37 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 13-12

SINH Thực tập thiên nhiên 13-12 57 Báo cáo Hai 6/6/2016 7h00 B2-302 1

SINH Tiến hóa và đa dạng sinh học 13-12 55+1 Vấn đáp Ba 7/6/2016 13h00 B3-501 1

SINH Đấu tranh sinh học và ứng dụng 13-12 57 Báo cáo Bảy 11/6/2016 7h00 B2-302 1

SINH Kiểm tra đánh giá trong giáo dục 13-12 56+1 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 7h00 B3-501 1

SINH Nhập môn công nghệ sinh học 13-12 56+1 Vấn đáp Ba 14/6/2016 13h00 B2-302 1

SINH Kỹ thuật dạy học sinh học 13-12 56 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B2-301 1

SINH Kỹ thuật nông nghiệp 13-12 56+1+1 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 7h00 B3-302 1

SINH Phương pháp dạy học sinh học ở trường PT 13-12 56+1 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-302 1

SINH Rèn luyện kỹ năng soạn bài giảng sinh học 13-12 56 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 13h00 B2-302 1

NHÓM 13-14

SINH Đánh giá tác động môi trường 13-14 57 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 9h30 B2-303 1

SINH Qui hoạch môi trường 13-14 55 Báo cáo Bảy 11/6/2016 15h30 B3-502 1

SINH Thực tập kỹ năng 13-14 55 Báo cáo Ba 14/6/2016 9h30 B2-304 1
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SINH Phương pháp đánh giá nhanh môi trường 13-14 53 Trắc nghiệm Bảy 18/6/2016 15h30 B3-301 1

SINH Quản lý tổng hợp vùng bờ 13-14 53 Vấn đáp Ba 21/6/2016 13h00 B3-403 1

SINH Thanh tra môi trường 13-14 37 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-306 1

SINH Thực hành quan trắc môi trường 13-14 55 Thực hành Khoa bố trí

SINH Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường đất 13-14 33;33 Tiểu luận Nộp chấm

SINH Quan trắc môi trường 13-14 55 Tiểu luận Nộp chấm

SINH Thực hành quan trắc sinh học 13-14 56 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-15

SINH Công nghệ protein-enzyme 13-15 39 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-506 1

SINH Công nghệ vi sinh vật ứng dụng trong NN 13-15 55 Vấn đáp Bảy 11/6/2016 7h00 B4-HT 1

SINH Kiểm nghiệm an toàn lương thực, thực phẩm 13-15 30 Vấn đáp Ba 14/6/2016 7h00 B3-306 1

SINH Nuôi cấy mô và tế bào thực vật 13-15 46 Vấn đáp Bảy 18/6/2016 13h00 B3-201 1

SINH Thực tập kỹ năng tại cở sản s.xuất và ng. cứu 13-15 39 Vấn đáp Ba 21/6/2016 13h00 B3-404 1

SINH Thực hành công nghệ protein-enzyme 13-15 39 Thực hành Khoa bố trí

SINH Thực hành công nghệ sinh học môi trường 13-15 39 Thực hành Khoa bố trí

SINH Thưc hành c.nghệ vi s.vật ứ.dụng trong NN 13-15 52 Thực hành Khoa bố trí

SINH Thực hành kiểm nghiệm an toàn lương thực, thực phẩm13-15 35 Thực hành Khoa bố trí

SINH Thực hành nuôi cấy mô và tế bào thực vật 13-15 37 Thực hành Khoa bố trí

SINH Công nghệ sinh học môi trường 13-15 39 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-16

GDCT Chuyên đề CNXH khoa học 13-16 40 Viết (Tự luận) Hai 6/6/2016 9h30 B3-201 1

GDCT Logic biện chứng (CBT) 13-16 40 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-306 1

GDCT Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 13-16 40 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 9h30 B3-306 1

GDCT Xây dựng Đảng 13-16 39 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 9h30 B3-303 1

GDCT Giới thiệu m.số t.phẩm tr.học của Mác-Ăngghen, Lênin (CBT) 13-16 40 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-102 1

GDCT Chuyên đề Kinh tế Chính trị 13-16 40 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-306 1

GDCT Triết học trong các KH tự nhiên và KHXH - nhân văn (CBT) 13-16 34 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 9h30 B3-205 1

GDCT Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 1  13-16 40 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-203 1

GDCT Thiết kế bài giảng trong dạy học ch. ngành  13-16 39 Báo cáo Bảy 25/6/2016 15h30 B3-206 1

SINH Môi trường và con người 13-16 33 Tiểu luận Nộp chấm

GDCT Thực tế chuyên môn 13-16 40 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-19

VĂN Ngôn ngữ học xã hội 13-19 36+1 Viết (Tự luận) Hai 6/6/2016 7h00 B3-403 1

VĂN Phong cách học tiếng Việt 13-19 38;38 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B1-204;205 2

VĂN Phương pháp dạy học làm văn 13-19 58+2 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 7h00 B2-303 1

VĂN Phương pháp dạy học tiếng Việt 13-19 59 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 7h00 B2-303 1

VĂN Phương pháp dạy học văn học 13-19 59 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-102 1

VĂN Tự sự học 13-19 57 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B2-302 1

VĂN Văn học so sánh 13-19 19 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 7h00 B3-304 1
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VĂN Văn học Việt Nam từ 1975 đến nay 13-19 63+1 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-102 1

VĂN Văn bản Hán văn Việt Nam 13-19 58+2 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 13h00 B2-301 1

VĂN Tham quan thực tế 13-19 28 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-20

VĂN Các phạm trù v.hóa - v. học trung đại VN 13-20 48 Viết (Tự luận) Hai 6/6/2016 9h30 B3-103 1

VĂN Chữ Nôm 13-20 58+1 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B2-301 1

VĂN Ngữ pháp chức năng 13-20 52 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-103 1

VĂN Phong cách học tiếng Việt 13-20 47 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 9h30 B3-301 1

VĂN Phương ngữ học 13-20 44 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-202 1

VĂN Văn học Anh – Đức 13-20 50 Viết (Tự luận) Sáu 17/6/2016 7g00 B3-103 1

VĂN Văn học so sánh 13-20 46 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-503 1

VĂN Văn học Việt Nam từ 1975 đến nay 13-20 48 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 9h30 B2-303 1

VĂN Văn học Mỹ 13-20 52 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B2-301 1

VĂN Văn học và báo chí 13-20 44 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-403 1

NHÓM 13-21

VĂN Chữ Nôm 13-21 49 Viết (Tự luận) Hai 6/6/2016 7h00 B3-101 1

VĂN Di tích và thắng cảnh Việt Nam 13-21 55 Trắc nghiệm Ba 7/6/2016 13h00 B3-403 1

VĂN Địa danh học và địa danh Việt Nam 13-21 48 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-301 1

VĂN Văn hoá trang phục Việt Nam 13-21 57 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 7h00 B2-304 1

VĂN Văn hoá Anh 13-21 55 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B2-303 1

VĂN Văn hóa kinh doanh 13-21 34 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-104 1

VĂN Văn hoá Nhật Bản 13-21 34;34 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 7h00 B3-104;105 2

VĂN Văn hoá Pháp 13-21 34;35 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-104;105 2

VĂN Văn hóa tộc người thiểu số Việt Nam 13-21 35 Viết (Tự luận) Sáu 24/6/2016 13h00 B3-103 1

VĂN Địa chí văn hóa Việt Nam 13-21 25 Tiểu luận Nộp chấm

VĂN Tham quan thực tế 13-21 44 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Văn hoá Chămpa 13-21 34;32+2 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-22

VĂN Nghị luận báo chí 13-22 35;36 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-304;305 2

VĂN Pháp luật về báo chí 13-22 35;36 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B1-204;205 2

VĂN Phát thanh 13-22 35;36 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-104;105 2

VĂN Quan hệ công chúng và báo chí 13-22 36;36 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-104;105 2

VĂN Các vùng văn hoá Việt Nam 13-22 64 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B2-302 1

VĂN Sản xuất chương trình phát thanh 13-22 36;36 Thực hành Khoa bố trí

VĂN Sản xuất chương trình truyền hình 13-22 36;36 Đồ án Nộp chấm

VĂN Kiến tập nghiệp vụ 13-22 35;36 Báo cáo Nộp chấm

VĂN Kỹ thuật quay và dựng phim 13-22 35;36 Đồ án Nộp chấm

NHÓM 13-23

LỊCH SỬ Kinh tế Việt Nam thời cận đại 13-23 56 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-401 1

5



Khoa

tổ chức
Tên học phần

Nhóm

HP

Số

SV
Hình thức thi Thứ Ngày Giờ Phòng thi

Số

ph thi

LỊCH SỬ Lịch sử Việt Nam hiện đại 13-23 56 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 7h00 B2-304 1

LỊCH SỬ Kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường THPT 13-23 56 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B2-304 1

LỊCH SỬ Lịch sử ngoại giao Việt Nam 13-23 28 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-105 1

LỊCH SỬ Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông 13-23 56 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B2-301 1

LỊCH SỬ Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 13-23 56 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 13h00 B2-304 1

LỊCH SỬ
Các KH qu.sự của Pháp và sự p.sản của nó trong ch.tranh 

x.lược ĐD 1945-1954 13-23 46 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay 13-23 55 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Quan hệ quốc tế thời cận đại 13-23 49 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Thực tế chuyên môn 2 13-23 56 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-24

VĂN Tiếng Việt thực hành 13-24 52 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-103 1

LỊCH SỬ Lịch pháp học 13-24 32;33 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B1-303;304 2

LỊCH SỬ Thanh toán quốc tế 13-24 33;34 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 9h30 B3-404;405 2

LỊCH SỬ Thị trường du lịch 13-24 33;33 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-204;205 2

LỊCH SỬ Kinh tế du lịch 13-24 33;32 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-304;305 2

LỊCH SỬ Marketing du lịch 13-24 64 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 9h30 B3-102 1

LỊCH SỬ Tổng quan ngành lưu trú 13-24 32;33 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-104;105 2

ĐỊA LÝ Địa danh Việt Nam 13-24 40;41 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-201;203 2

TL-GD Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch 13-24 61 Thực hành Khoa bố trí

LỊCH SỬ Thực tế các điểm văn hoá, du lịch 2 13-24 33;32 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Phong tục, tập quán và lễ hội Việt Nam 13-24 64 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-26

ĐỊA LÝ Bản đồ giáo khoa 13-26 59 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-302 1

ĐỊA LÝ Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2 13-26 58+1 Trắc nghiệm Bảy 11/6/2016 13h00 B2-304 1

ĐỊA LÝ Địa lý kinh tế- xã hội thế giới 2 13-26 58+1+1
Trắc nghiệm 

và Tự luận
Ba 14/6/2016 15h30 B3-302 1

ĐỊA LÝ Địa lý kinh tế- xã hội thế giới 3 13-26 58+1 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B2-303 1

ĐỊA LÝ Phương pháp gd địa lý ở trường Trung học 13-26 58+1 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B2-302 1

ĐỊA LÝ Cơ sở địa lý du lịch 13-26 38 Tiểu luận Nộp chấm

ĐỊA LÝ Nghiên cứu & giảng dạy địa lý địa phương 13-26 44 Tiểu luận Nộp chấm

ĐỊA LÝ Tai biến thiên nhiên 13-26 42;42 Tiểu luận Nộp chấm

ĐỊA LÝ Thực địa địa lý kinh tế - Du lịch 13-26 59+1 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-28

HÓA Phân tích môi trường 13-28 34;34 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 9h30 B3-104;105 2

SINH Quản lý môi trường 13-28 36;34+1+1 Vấn đáp Bảy 11/6/2016 13h00 B3-204;205 2

VĂN Cơ sở văn hóa Việt Nam 13-28 38 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 9h30 B3-206 1

ĐỊA LÝ Dân số học và địa lí dân cư 13-28 54 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B2-301 1

ĐỊA LÝ Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 13-28 35;34+1 Trắc nghiệm Bảy 18/6/2016 15h30 B3-102;202 2

ĐỊA LÝ Kinh tế môi trường 13-28 53 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B2-304 1

ĐỊA LÝ Quy hoạch sử dụng đất 13-28 34+1 Thực hành Bảy 25/6/2016 13h00 A5-207(MT) 1
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ĐỊA LÝ Thực địa địa lý kinh tế - Du lịch 13-28 36;36 Tiểu luận Nộp chấm

ĐỊA LÝ Sử dụng h. lý t.nguyên th. nhiên và b.vệ MT 13-28 36;37 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-29

VĂN Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây ở Việt Nam 13-29 35 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-105 1

ĐỊA LÝ Địa lý du lịch thế giới 13-29 35 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-504 1

ĐỊA LÝ Địa lý kinh tế-xã hội thế giới 2 13-29 35Trắc nghiệm và Tự luậnBa 14/6/2016 13h00 B3-205 1

ĐỊA LÝ Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam 2 13-29 35 Trắc nghiệm Bảy 18/6/2016 13h00 B3-304 1

ĐỊA LÝ Thiết kế và điều hành chương trình du lịch 13-29 34 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-204 1

ĐỊA LÝ Du lịch sinh thái 13-29 37 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 13h00 B3-203 1

LỊCH SỬ Hệ thống bảo tàng và di tích ở Việt Nam 13-29 26 Tiểu luận Nộp chấm

ĐỊA LÝ Giáo dục môi trường (MT) 13-29 34+2 Tiểu luận Nộp chấm

ĐỊA LÝ Thực tế chuyên môn 2 13-29 35 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-31

TL-GD Tâm bệnh học 13-31 34;33 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 15h30 B3-404;405 2

TL-GD Tâm lý học quản lý 13-31 33;32 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 9h30 B3-204;205 2

TL-GD Tâm lý học sáng tạo 13-31 49 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-201 1

TL-GD Lý luận giáo dục 13-31 33;33 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-304;305 2

TL-GD Tâm lý học tham vấn 13-31 36;35 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-204;205 2

TL-GD Thực hành tâm bệnh học 13-31 33;32 Thực hành Khoa bố trí

TL-GD Thực hành giáo dục kỹ năng sống 13-31 35;35 Thực hành Khoa bố trí

TL-GD Thực hành PP nghiên cứu tâm lý học 13-31 33;32 Thực hành Khoa bố trí

TL-GD Thực hành chẩn đoán tâm lý 13-31 64 Tiểu luận Nộp chấm

TL-GD Phương pháp luận NCKH tâm lý học 13-31 38;37 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-32

TL-GD Tổ chức và phát triển cộng đồng 13-32 55 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 13h00 B3-403 1

TL-GD Xây dựng và quản lý dự án 13-32 55 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B2-302 1

TL-GD Công tác XH với người nghiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS 13-32 57 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-102 1

TL-GD Sức khỏe cộng đồng 13-32 56 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-103 1

TL-GD Thực hành công tác xã hội 3 13-32 55 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-33A

GDCT Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học 13-33A 53 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 15h30 B3-501 1

VĂN Tiếng Việt thực hành 13-33A 34;33+1 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-404;405 2

GDTH Phương pháp dạy học T. Việt ở tiểu học 2 13-33A 54 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-402 1

GDTH Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 13-33A 55 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-502 1

GDTH Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 & PPDH ở TH 13-33A 53 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-303 1

GDTH Phương pháp giải toán ở tiểu học 13-33A 32;32+1 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-304;305 2

GDMN Mỹ thuật 1 13-33A 53 Thực hành Nộp chấm

GDTH Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (TH) 2 13-33A 53 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-33B

7



Khoa

tổ chức
Tên học phần

Nhóm

HP

Số

SV
Hình thức thi Thứ Ngày Giờ Phòng thi

Số

ph thi

GDCT Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học 13-33B 49 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-306 1

VĂN Tiếng Việt thực hành 13-33B 29 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-505 1

GDTH Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 13-33B 47 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-503 1

GDTH Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 & PPDH ở TH 13-33B 48 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-301 1

GDMN Mỹ thuật 1 13-33B 49 Thực hành Nộp chấm

GDTH Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 13-33B 49 Tiểu luận Nộp chấm

GDTH Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (TH) 2 13-33B 49 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 13-34

GDMN Phát huy tính tích cực n.thức cho trẻ MN trong trò chơi HT 13-34 43;43;43 Viết (Tự luận) Năm 2/6/2016 15h30 B3-401;402;403 3

GDMN Phương pháp hình thành biểu tượng toán 13-34 44;43;43 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 9h30 B3-201;203;206 3

GDMN Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình 13-34 44;44;43 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-301;303;306 3

GDMN Tổ chức các HĐ giáo dục MN theo hướng tích hợp 13-34 44;43;43 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 9h30 B3-101;103;201 3

GDMN Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học 13-34
43;43;

41+2
Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 9h30 B2-301;302;303 3

GDMN Chuyên đề ph. triển t.tích cực v.động cho trẻ 13-34 57;57 Thực hành Khoa bố trí

GDMN Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (MN) 2 13-34
43;43;

41+2
Tiểu luận Nộp chấm

                   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

     ThS. HỒ THỊ KIM LOAN

Lưu ý:

     * Học phần Ngoại ngữ, GDTC và các học phần học lớp tăng cường có lịch thi riêng.   

* Đề nghị Khoa phổ biến lịch thi này đến toàn thể giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. Nếu lịch thi có sai sót hoặc

chưa hợp lí đề nghị Khoa phản hồi ý kiến sớm (trước ngày 20/05/2016) đến Phòng Đào tạo (đ/c Hạnh) để điều chỉnh;

Trường hợp lịch thi bố trí trùng phòng với các lớp đang học sẽ có thông báo điều chỉnh sau.        

* GV phải hoàn tất việc chấm bài, lên điểm và nộp điểm sau 01 tuần kể từ ngày thi theo lịch trên; Các học phần do Khoa

bố trí lịch thi hạn chót là ngày 30/06/2016.

* Lớp học phần có số lượng sinh viên > 120 chia thành 3 phòng thi; >64 chia thành 2 phòng thi, đề nghị Khoa cử CBCT

theo đúng quy định.  

    Đà Nẵng, ngày 22/04/2016

    TL. HIỆU TRƯỞNG
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điều chỉnh sáng 13-04-2016 (tự luận sang nộp chấm)

                    Độc lập - Tự do - Hanh Phúc
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                   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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